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I. MỤC TIÊU
1. Phạm vi kiến thức
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học gồm các bài và chủ đề sau:
+ Ứng phó với tình huống nguy hiểm
+ Tiết kiệm
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác.
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Năng lực 
- Năng lực tự học và tự chủ: Tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. Biết lập và thực hiện kế hoạch học  tập; lựa chọn được các nguồn tài            liệu học tập phù hợp; lưu giữ thông tin có chọn lọc bằng ghi tóm tắt, bằng bản đồ khái niệm, bảng, các từ  khoá; ghi chú bài giảng của giáo  viên theo các ý chính. Nhận ra và điều chỉnh được những          sai sót, hạn chế của bản thân khi được                  giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm  kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.
Biết rèn luyện, khắc phục những hạn chế của bản thân hướng tới các  giá trị xã hội.
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân và hiểu được ảnh hưởng của tình cảm, cảm xúc đến hành vi. Biết làm chủ tình cảm, cảm xúc để             có hành vi phù hợp trong học tập và đời sống; không đua đòi ăn diện lãng phí, nghịch ngợm, càn quấy;  không cổ vũ hoặc làm những việc xấu. Biết thực hiện kiên trì kế hoạch học tập, lao động.
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những phẩm chất tốt đẹp tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và lao động cần cù, sáng tạo theo chuẩn mực đạo đức của xã hội. Xác định được lí tưởng sống của bản thân lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân để phù hợp với các giá trị đạo đức về lối sống
3. Phẩm chất:
- Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
+ Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói               với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những  khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người, khách quan, công bằng trong  nhận thức, ứng xử; đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống
+ Trách nhiệm:Có thói quen giữ gìn vệ sinh, rèn  luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ; có ý thức tiết kiệm thời gian; sử dụng thời gian hợp lí; xây dựng và thực hiện chế độ học tập, sinh hoạt hợp lý; tôn trọng và thực hiện nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật về giao thông; có ý thức               khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương; không đồng tình với những hành vi không phù hợp với nếp sống văn hoá và quy định ở nơi công cộng.
+ Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết; có ý thức vận dụng kiến thức,   kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn     tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.
 HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 60%, tự luận 40%. 
+ Phần TNKQ: 16 câu trắc nghiệm 4 đáp án (0,25 đ/câu)
                          2 câu trắc nghiệm Đúng / Sai (Mỗi câu 4 ý hỏi)
+ Tự luận gồm 2 câu
- Số lượng đề kiểm tra: 2 đề 









II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng %
điểm

	
	
	
	Nhâṇ biết
	Thông hiểu
	Vâṇ dung
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	

1



	Giáo dục kỹ năng sống
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm.

	4 câu + 2ý


 1,5đ
	1ý



1đ
	1 câu + 1ý


0,5đ
	1 ý 



1đ
	3 câu + 1ý


1đ
	
	8 câu 
6 ý


5đ
 50%

	2
	Giáo dục kinh tế
	
Tiết kiệm.
	5 câu +               1ý

 1,5đ
	
	1 câu + 1ý

0,5đ
	1ý


1đ
	2 câu + 2ý

1đ
	1ý


1đ
	8 câu
6 ý

5đ
50%

	Tổng câu, ý 
	9 câu 
3 ý
	1ý
	2 câu
2 ý
	2 ý
	5 câu
3 ý
	1 ý
	16 câu
12 ý

	Tổng điểm
	4
	3
	3
	10

	Tı̉ lê ̣%
	40%
	30%
	30%
	100%

	Tı̉ lê c̣ hung
	70%
	30%
	100%





	BGH DUYỆT
	TỔ TRƯỞNG
	NHÓM TRƯỞNG

	


Dương Thị Dung
	


Nguyễn Thị Tuyết
	


Nguyễn Thị Bích Hảo





 III. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Giáo dục kỹ năng sống
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	Nhận biết: 
- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
- Nêu được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
Thông hiểu: 
Xác định được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn
Vận dụng: 
Thực hành cách ứng phó trong một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
	6TN/
1 TL
	2TN/
1TL
	4TN

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm của tiết kiệm
- Nêu được biểu hiện của tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, đồ dùng, điện, nước, ..)
Thông hiểu: 
- Giải thích được ý nghĩa của tiết kiệm.
Vận dụng: 
- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.
- Phê phán những biểu hiện lãng phí thời gian, tiền bạc, đồ dùng, …
	6TN
	2TN/
1TL
	4TN/ 1TL

	Tổng
	
	
	
12TN/ 1TL
	4TN/
2TL
	8 TN / 1TL

	Tỉ lệ %
	
	
	40%
	30%
	30%


BGH DUYỆT
TỔ TRƯỞNG
NHÓM TRƯỞNG


Dương Thị Dung


Nguyễn Thị Tuyết


Nguyễn Bích Hảo























	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD 
MÃ ĐỀ 601
(Đề gồm 4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1: Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người là 
A. gây tổn thất cho con người và xã hội.		B. môi trường trong lành.	
C. tổn hại về sức khỏe và tinh thần.			D. kinh tế phát triển
Câu 2: Tình huống nguy hiểm từ con người là 
A. tai nạn giao thông. 					B. mưa dông, lốc, sét.
C. hạn hán.							D. lũ ống, lũ quét.
Câu 3: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là 
A. lốc xoáy, bão lũ.					B. lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
C. bắt nạt, xâm hại thân thể.				D. cháy nhà hàng xóm.
Câu 4: Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bị đuối nước, chúng ta nên
A. đi bơi gần vùng cảnh báo nguy hiểm.
B. đi bơi ở hồ, ao, sông suối một mình.
C. đi bơi cần có sự cho phép và giám sát của bố mẹ.
D. không cần chấp hành các chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.
Câu 5: Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 
A. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
B. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
C. Chạm vào dây điện trần hoặc thiết bị điện khi tay ướt.
D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
Câu 6: Tình huống nào dưới đây gây nguy hiểm đến con người? 
A. Bạn T tập bơi khi có sự quan sát của bố mẹ.
B. Khu chung cư nhà bạn A luôn trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
D. Luôn tắt nguồn điện của thiết bị khi không sử dụng đến.
Câu 7: Khi đang trên đường từ trường học về nhà, L thấy có người đàn ông lạ mặt nhờ L chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là L, em sẽ làm như thế nào? 
A. Từ chối không giúp.					B. Vui vẻ, nhận lời.Trang 1/4 – CD 601


C. Phân vân, lưỡng lự.					D. Trả nhiều tiền thì giúp.
Câu 8: Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào? 
A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.
B. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.
C. Từ chối ngay và mắng người đó là bắt cóc.
D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai.
Câu 9: Vào một buổi chiều, M đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đang đi bộ đến đoạn đường vắng M bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Trong trường hợp này, nếu là M em sẽ làm như thế nào? 
A. Gào khóc thật to.				B. Bỏ chạy, khóc và kêu cứu.
C. Sợ hãi, lo lắng.					D. Bỏ chạy.
Câu 10: Tiết kiệm là gì?
A. Sử dụng tiền bạc tùy ý, mua sắm những thứ mình thích.
B. Sử dụng hợp lý, đúng mức tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và người khác.
C. Sử dụng càng ít tiền bạc, của cải càng tốt.
D. Không sử dụng bất cứ thứ gì kể cả khi cần thiết.
Câu 11: Hành động nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm?
A. Tắt điện khi ra khỏi phòng.			B. Mua sắm nhiều đồ không cần thiết.
C. Xé vở khi viết sai.				D. Vừa đánh răng vừa bật vòi nước.
Câu 12: Biểu hiện của không tiết kiệm là
A. giữ gìn sách vở cẩn thận.			B. tiêu tiền hợp lý.
C. ăn uống lãng phí, bỏ thức ăn thừa.		D. tái sử dụng đồ dùng học tập.
Câu 13: Đâu là một cách tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?
A. Tăng cường chặt cây lấy gỗ.			B. Dùng túi nilon nhiều lần rồi vứt.
C. Tiết kiệm điện, nước, giấy.			D. Xả rác bừa bãi ra đường phố.
Câu 14: Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động.
B. Thể hiện bản thân có nhiều tiền.
C. Thể hiện mình là người cao quý.
D. Thể hiện vai trò của người lãnh đạo.
Câu 15: Khi bạn thấy bạn bè vứt giấy trắng còn dùng được, em nên làm gì?
A. Lờ đi vì không liên quan đến mình.
B. Nhắc nhở bạn ấy biết tiết kiệm giấy.
C. Vứt giấy đi như bạn ấy.Trang 2/4 – CD 601


D. Thu gom và đốt để không vướng rác.
Câu 16: Khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, em nên làm gì để giúp đỡ gia đình mình?
A. Cố gắng tiêu tiền tiết kiệm hơn.
B. Lãng phí tiền bạc để không bị ảnh hưởng.
C. Vay mượn thật nhiều tiền để tiêu xài.
D. Đó là việc của người lớn, không phải việc của mình.
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Tà Nua là con suối duy nhất chảy qua khe núi dẫn đến Trường Trung học cơ sở X. Trên đường T đi học thì thấy nước suối dâng cao sau trận lũ đêm qua. T không tự ý lội qua dòng nước và ngăn cản các bạn không đi qua suối vì có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng.
a) T có thể tự ý lội qua dòng suối để đi học vì không quá nguy hiểm.   
b) Việc T ngăn cản các bạn không đi qua suối là hành động bảo vệ an toàn cho mọi người, đặc biệt trong tình huống nguy hiểm do lũ.      
c) T không nên quan tâm đến nguy hiểm của dòng suối mà tiếp tục đi qua vì không có ai cấm.        
d) Lũ lụt có thể tạo ra nguy hiểm lớn, mọi người cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi có nước dâng cao.     
Câu 2: Ở trường, Hoa thấy nhiều bạn hay vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt. Cô giáo nhắc nhở rằng chúng ta nên tận dụng cả hai mặt giấy để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Từ đó, Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn, góp phần giảm lãng phí tài nguyên.
a) Việc vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt là hành động lãng phí tài nguyên.
b) Sử dụng giấy một mặt để thể hiện mình là người giàu có, lịch sự.
c) Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn đây là hành động tiết kiệm.
d) Việc sử dụng cả hai mặt giấy giúp giảm lãng phí tài nguyên.
PHẦN III: Tự luận
Câu 1: a) Thế nào là tình huống nguy hiểm từ con người? 
 	  b) Em hãy kể một số cách ứng phó khi gặp lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Câu 2: Cho tình huống:Trang 3/4 – CD 601


     	 Nam sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Nam làm thuê, vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng Nam hay đua đòi, không muốn thua kém bạn bè nên luôn đòi hỏi mẹ mua nhiều thứ đắt tiền từ quần áo đẹp đến điện thoại thông minh. Mỗi khi Nam đòi mua đồ mới mà mẹ nói nhà không có tiền thì Nam thường giận dỗi, có khi còn doạ bỏ học.
a) Em có đồng tình với việc làm của Nam không? Vì sao?
b) Nếu là bạn của Nam, em sẽ làm gì?
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD
Mã đề 601
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 – 2025
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	A


PHẦN II: câu hỏi đúng / sai ( 2 điểm)
*Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ


PHẦN III. Tự luận (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

1

	a) Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây tổn thất cho con người và xã hội.
b) một số cách ứng phó khi gặp lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
+ Thường xuyên xem dự báo thời tiết
+ Chủ động chuẩn bị đồ phòng chống (đèn pin, thực phẩm, áo mưa…)
+ Không đi qua sông suối khi có lũ
+ Gọi 112 yêu cầu cứu nạn…
	1




1


	



2
	a) em không đồng tình với việc làm của Nam. Vì Nam chưa biết tiết kiệm cho gia đình và không có mục tiêu cho bản thân.
b) Nếu là bạn của Nam, em sẽ khuyên bạn:
- Cần phải biết được hoàn cảnh gia đình mình từ đó tiết kiệm hơn trong sinh hoạt. 
- Nên chăm chỉ học tập, cố gắng và nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn của gia đình, xác định mục tiêu phấn đấu cho tương lai để giúp đỡ mẹ. 
	1


0,5


0,5


    BGH duyệt



Dương Thị Dung
Tổ trưởng CM duyệt



   Nguyễn Thị Tuyết
Khối trưởng CM duyệt



    Nguyễn Bích Hảo
       Người ra đề



Nguyễn Thị Phương




	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD 
MÃ ĐỀ 602
(Đề gồm 4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Ngày kiểm tra: .../.../....
Thời gian: 45 phút


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1: Hậu quả của sóng thần gây ra là  
A. thiệt hại về vật chất.				B. thiệt hại về con người.
C. tổn thất về người, tài sản.			D. không có thiệt hại nhiều.
Câu 2: Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 
A. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
B. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
C. Chạm vào dây điện trần hoặc thiết bị điện khi tay ướt.
D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc nước suối đang chảy xiết.
Câu 3: Tình huống nào dưới đây gây nguy hiểm đến con người? 
A. Bạn T tập bơi khi có sự quan sát của bố mẹ.
B. Khu chung cư nhà bạn A luôn trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
D. Luôn tắt nguồn điện của thiết bị khi không sử dụng đến.
Câu 4: Hiện tượng nào sau đây không phải là tình huống nguy hiểm từ tự nhiên?
A. Ngập lụt, bão lũ.				B. Trộm cắp, cướp giật.
C. Sạt lở đất.					D. Sóng thần, thủy triều.
Câu 5: Các tình huống nguy hiểm từ tự nhiên dẫn tới những hậu quả nào?
A. Tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của con người.
B. Gây thiệt hại về vật chất đối với con người.
C. Ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa của quốc gia.
D. Tệ nạn xã hội gia tăng.
Câu 6: Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi mưa dông, lốc, sét, chúng ta cần tránh
A. ở nguyên trong nhà.				B. tắt các thiết bị điện trong nhà.
C. tìm nơi trú ẩn an toàn.				D. trú dưới gốc cây, cột điện.
Câu 7: Để bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên
A. đi một mình nơi vắng người.
B. luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
C. ai rủ đi chơi cũng đi theo.
D. gặp bất cứ ai cũng hốt hoảng, sợ hãiTrang 1/4 – CD 602


Câu 8: Nghỉ hè Nam được bố mẹ cho đi du lịch cùng cơ quan bố. Đang ngồi trên bờ, Nam thấy một người bị dòng xoáy cuốn ra xa. Nếu là Nam, em sẽ làm gì?
A. Bơi nhanh ra cứu người kể cả mình không biết bơi.
B. Gọi cứu hộ biển để giúp ngươi bị nạn.
C. Mặc kệ vì không phải việc của mình.
D. Cứ từ từ theo dõi rồi mới tính.
Câu 9: Khi đang trên đường đi học về, hai bạn Thanh và Hoa gặp cơn mưa dông lớn, sấm sét ầm ầm. Hoa giục Thanh mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Trong trường hợp này, nếu là Thanh em sẽ làm như thế nào? 
A. Rủ Hoa cùng mình tìm nơi trú ẩn an toàn.
B. Mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà.
C. Tìm gốc cây to có tán rộng trú tạm đã.
D. Không mặc áo mưa nữa để chạy cho nhanh.
Câu 10: Biểu hiện nào không phải là tiết kiệm?
A. Tắt điện khi không dùng.	
B. Dùng sách vở cẩn thận để sang năm cho em dùng.
C. Mua sắm tùy thích không cần suy nghĩ.			
D. Hạn chế mua đồ không cần thiết.
Câu 11: Tiết kiệm là biết sử dụng ……… của cải, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
A. hợp lí, có hiệu quả			     B. theo ý thích
C. tối thiểu					     D. tiết kiệm nhất
Câu 12: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?
A. Tiết kiệm tiền để mua sách, đồ dùng học tập.
B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.
D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.
Câu 13: Hành vi nào thể hiện tiết kiệm nước?
A. Khóa vòi nước sau khi sử dụng.	      B. Xả nước tràn lan khi rửa tay.
C. Tắm lâu bằng vòi hoa sen.		      D. Không quan tâm đến việc sử dụng nước.
Câu 14: Lợi ích lớn nhất của tiết kiệm là gì?
A. Giúp cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn.
B. Làm tăng sự giàu có nhanh chóng.
C. Làm cho mọi người ngưỡng mộ mình.
D. Giúp chi tiêu thoải mái không cần lo lắng.Trang 2/4 – CD 602


Câu 15: Khi học tâp, em cần làm gì để thực hành tiết kiệm?
A. Dùng bút viết hết mực rồi mới thay.
B. Bật quạt, đèn ngay cả khi không cần thiết.
C. Sử dụng lãng phí giấy nháp.
D. Viết sai thì xé vở vứt đi.
Câu 16: Mỗi lần đi ăn cùng nhau, L đều bỏ lại một phần đồ ăn vì nghĩ rằng như vậy mới lịch sự. Nếu là bạn của L, em sẽ làm gì?
A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. Nhắc nhở bạn không nên lãng phí thức ăn.
C. Khuyến khích bạn mua nhiều đồ ăn hơn.
D. Làm theo bạn ấy để tỏ ra mình là người lịch sự.
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1:  Bố mẹ đi vắng, hai anh em Minh và Nga ở nhà học bài. Bỗng có tiếng chuông cửa. Nga chạy ra thì thấy một chú lạ mặt tự giới thiệu là nhân viên công ty Điện lực, đề nghị vào nhà đề kiểm tra các thiết bị điện của gia đình. Nga định mở cửa cho chú thợ điện vào thì anh Minh liền lắc đầu từ chối và nói rằng khi bố mẹ về thì mời chú quay lại.
a) Nga nên mở cửa cho chú thợ điện vào kiểm tra thiết bị điện vì chú là nhân viên công ty Điện lực.     
b) Minh từ chối để chú thợ điện vào là hành động đúng vì đó là người lạ, chưa biết rõ là ai.  
c) Việc Minh lắc đầu từ chối và nói chú thợ điện quay lại khi bố mẹ về là hành động cẩn thận và đúng đắn.       
d) Hai bạn có thể gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.     
Câu 4: Minh thường có thói quen quên tắt đèn khi ra khỏi phòng và để vòi nước chảy trong lúc đánh răng. Khi thấy vậy, bố mẹ Minh nhắc nhở rằng tiền điện và nước trong tháng tăng cao do sự lãng phí này. 
a) Minh không cần tắt đèn và khóa vòi nước vì tiền điện và nước không đáng là bao.
b) Bố mẹ Minh nhắc nhở vì nhận thấy tiền điện và nước tăng cao sẽ gây ra lãng phí.
c) Việc quên tắt đèn và để vòi nước chảy là hành động lãng phí tài nguyên, không tiết kiệm.
d) Minh không quan tâm đến tiền điện, nước nên không cần thay đổi thói quen của mình.
PHẦN III: Tự luận
Câu 1: a) Thế nào là tiết kiệm?Trang 3/4 – CD 602


b) Hãy nêu 3 việc làm thể hiện tính tiết kiệm của em.
Câu 2: Cho tình huống:
Giữa mùa hè, một cơn mưa kèm dông sét bất chợt kéo đến. Có một nhóm bạn đang chơi ở công viên nhưng thay vì chạy tìm chỗ trú như các bạn, thì Thành vội lấy điện thoại trong túi áo mang ra chụp ảnh cơn mưa. Thành tin rằng đây sẽ là bức ảnh độc đáo nhất chưa ai từng có.
a) Em có đồng tình với việc làm của Thành không? Vì sao?
b) Nếu là bạn của Thành, em sẽ làm gì?
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD
Mã đề 602
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 – 2025
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	B



PHẦN II: câu hỏi đúng / sai ( 2 điểm)
*Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S



PHẦN III. Tự luận (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

1

	a) Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
b) 3 việc làm thể hiện tính tiết kiệm
- Chi tiêu hợp lý
- Sắp xếp thời gian phù hợp 
- Tắt các thiết bị điện khi không cần thiết.
( HS có đáp án khác đúng vẫn được điểm)
	1



1


	



2
	a) Em không đồng tình với việc làm của Thành bởi vì việc đó có thể nguy hiểm đến cho Thành, như cây bị đổ ,... thậm chí có thể mất mạng.
b) Nếu là bạn của Thành, em sẽ khuyên bạn:
- Không nên chủ quan như vậy vì có thể nguy hiểm đến tính mạng của bạn.
- Nhanh chóng tìm nơi chú ẩn an toàn như tòa nhà cao tầng, siêu thị, khu nhà kiên cố gần đó.
	1


0,5


0,5



    BGH duyệt



Dương Thị Dung
Tổ trưởng CM duyệt



   Nguyễn Thị Tuyết
Khối trưởng CM duyệt



    Nguyễn Bích Hảo
       Người ra đề



Nguyễn Thị Phương




	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD 
MÃ ĐỀ 611
(Đề gồm 4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1. Khi bạn thấy bạn bè vứt giấy trắng còn dùng được, em nên làm gì?
A. Thu gom và đốt để không vướng rác	
B. Vứt giấy đi như bạn ấy
C. Lờ đi vì không liên quan đến mình	
D. Nhắc nhở bạn ấy biết tiết kiệm giấy
Câu 2. Tình huống nguy hiểm từ con người là
A. mưa dông, lốc, sét.	B. hạn hán.
C. lũ ống, lũ quét.	D. tai nạn giao thông.
Câu 3. Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người?
A. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
B. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
C. Chạm vào dây điện trần hoặc thiết bị điện khi tay ướt.
D. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
Câu 4. Biểu hiện của không tiết kiệm là
A. giữ gìn sách vở cẩn thận.                                 B. ăn uống lãng phí, bỏ thức ăn thừa.
C. tiêu tiền hợp lý.                                                D. tái sử dụng đồ dùng học tập.
Câu 5. Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào?
A. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.
B. Từ chối ngay và mắng người đó là bắt cóc.
C. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai.
D. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.
Câu 6. Tiết kiệm là gì?
A. Sử dụng tiền bạc tùy ý, mua sắm những thứ mình thích.
B. Sử dụng càng ít tiền bạc, của cải càng tốt.
C. Sử dụng hợp lý, đúng mức tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và người khác.
D. Không sử dụng bất cứ thứ gì kể cả khi cần thiết.Trang 1/4 – CD 611


Câu 7. Khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, em nên làm gì để giúp đỡ gia đình mình?
A. Vay mượn thật nhiều tiền để tiêu xài. 
B. Cố gắng tiêu tiền tiết kiệm hơn.
C. Lãng phí tiền bạc để không bị ảnh hưởng.
D. Đó là việc của người lớn, không phải việc của mình.
Câu 8. Khi đang trên đường từ trường học về nhà, L thấy có người đàn ông lạ mặt nhờ L chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là L, em sẽ làm như thế nào?
A. Trả nhiều tiền thì giúp.	B. Vui vẻ, nhận lời.
C. Từ chối không giúp.	D. Phân vân, lưỡng lự.
Câu 9. Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là
A. bắt nạt, xâm hại thân thể.	B. cháy nhà hàng xóm.
C. lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.	D. lốc xoáy, bão lũ.
Câu 10. Tình huống nào dưới đây gây nguy hiểm đến con người?
A. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
B. Luôn tắt nguồn điện của thiết bị khi không sử dụng đến.
C. Khu chung cư nhà bạn A luôn trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
D. Bạn T tập bơi khi có sự quan sát của bố mẹ.
Câu 11. Đâu là một cách tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?
A. Xả rác bừa bãi ra đường phố.                          B. Tiết kiệm điện, nước, giấy.
C. Tăng cường chặt cây lấy gỗ.                           D. Dùng túi nilon nhiều lần rồi vứt.
Câu 12. Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Thể hiện bản thân có nhiều tiền.
B. Thể hiện mình là người cao quý.
C. Thể hiện vai trò của người lãnh đạo.
D. Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động.
Câu 13. Vào một buổi chiều, M đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đang đi bộ đến đoạn đường vắng M bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Trong trường hợp này, nếu là M em sẽ làm như thế nào?
A. Gào khóc thật to.	B. Bỏ chạy.
C. Bỏ chạy, khóc và kêu cứu.	D. Sợ hãi, lo lắng.
Câu 14. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bị đuối nước, chúng ta nên
A. đi bơi ở hồ, ao, sông suối một mình.
B. đi bơi gần vùng cảnh báo nguy hiểm.Trang 2/4 – CD 611


C. đi bơi cần có sự cho phép và giám sát của bố mẹ.
D. không cần chấp hành các chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.
Câu 15. Hành động nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm?
A. Tắt điện khi ra khỏi phòng.                           B. Xé vở khi viết sai.
C. Vừa đánh răng vừa bật vòi nước.                  D. Mua sắm nhiều đồ không cần thiết.
Câu 16. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người là
A. môi trường trong lành.			    B. tổn hại về sức khỏe và tinh thần.
C. gây tổn thất cho con người và xã hội.	    D. kinh tế phát triển
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Tà Nua là con suối duy nhất chảy qua khe núi dẫn đến Trường Trung học cơ sở X. Trên đường T đi học thì thấy nước suối dâng cao sau trận lũ đêm qua. T không tự ý lội qua dòng nước và ngăn cản các bạn không đi qua suối vì có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng.
a) Việc T ngăn cản các bạn không đi qua suối là hành động bảo vệ an toàn cho mọi người, đặc biệt trong tình huống nguy hiểm do lũ.      
b) T có thể tự ý lội qua dòng suối để đi học vì không quá nguy hiểm.   
c) Lũ lụt có thể tạo ra nguy hiểm lớn, mọi người cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi có nước dâng cao.     
d) T không nên quan tâm đến nguy hiểm của dòng suối mà tiếp tục đi qua vì không có ai cấm.        
Câu 2: Ở trường, Hoa thấy nhiều bạn hay vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt. Cô giáo nhắc nhở rằng chúng ta nên tận dụng cả hai mặt giấy để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Từ đó, Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn, góp phần giảm lãng phí tài nguyên.
a) Sử dụng giấy một mặt để thể hiện mình là người giàu có, lịch sự.
b) Việc vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt là hành động lãng phí tài nguyên.
c) Việc sử dụng cả hai mặt giấy giúp giảm lãng phí tài nguyên.
d) Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn đây là hành động tiết kiệm.
PHẦN III: Tự luận
Câu 1: a) Thế nào là tình huống nguy hiểm từ con người? 
  	  b) Em hãy kể một số cách ứng phó khi gặp lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Câu 2: Cho tình huống:Trang 3/4 – CD 611


Nam sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Nam làm thuê, vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng Nam hay đua đòi, không muốn thua kém bạn bè nên luôn đòi hỏi mẹ mua nhiều thứ đắt tiền từ quần áo đẹp đến điện thoại thông minh. Mỗi khi Nam đòi mua đồ mới mà mẹ nói nhà không có tiền thì Nam thường giận dỗi, có khi còn doạ bỏ học.
a) Em có đồng tình với việc làm của Nam không? Vì sao?
b) Nếu là bạn của Nam, em sẽ làm gì?
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD 
MÃ ĐỀ 612
(Đề gồm 4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1. Khi bạn thấy bạn bè vứt giấy trắng còn dùng được, em nên làm gì?
A. Thu gom và đốt để không vướng rác	
B. Vứt giấy đi như bạn ấy
C. Lờ đi vì không liên quan đến mình	
D. Nhắc nhở bạn ấy biết tiết kiệm giấy
Câu 2. Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào?
A. Từ chối ngay và mắng người đó là bắt cóc.
B. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai.
C. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.
D. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.
Câu 3. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người là
A. kinh tế phát triển			          	 B. gây tổn thất cho con người và xã hội.
C. môi trường trong lành.		           D. tổn hại về sức khỏe và tinh thần.
Câu 4. Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Thể hiện bản thân có nhiều tiền.
B. Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động.
C. Thể hiện mình là người cao quý.
D. Thể hiện vai trò của người lãnh đạo.
Câu 5. Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là
A. cháy nhà hàng xóm.                                      B. lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
C. bắt nạt, xâm hại thân thể.                              D. lốc xoáy, bão lũ.
Câu 6. Đâu là một cách tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?
A. Dùng túi nilon nhiều lần rồi vứt.                   B. Tiết kiệm điện, nước, giấy.
C. Tăng cường chặt cây lấy gỗ.                          D. Xả rác bừa bãi ra đường phố.
Câu 7. Tiết kiệm là gì?
A. Sử dụng tiền bạc tùy ý, mua sắm những thứ mình thích.
B. Sử dụng càng ít tiền bạc, của cải càng tốt.Trang 1/4 – CD 612


C. Không sử dụng bất cứ thứ gì kể cả khi cần thiết.
D. Sử dụng hợp lý, đúng mức tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và người khác.
Câu 8. Tình huống nguy hiểm từ con người là
A. hạn hán.	B. mưa dông, lốc, sét.
C. lũ ống, lũ quét.	D. tai nạn giao thông.
Câu 9. Tình huống nào dưới đây gây nguy hiểm đến con người?
A. Khu chung cư nhà bạn A luôn trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
B. Bạn T tập bơi khi có sự quan sát của bố mẹ.
C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
D. Luôn tắt nguồn điện của thiết bị khi không sử dụng đến.
Câu 10. Vào một buổi chiều, M đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đang đi bộ đến đoạn đường vắng M bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Trong trường hợp này, nếu là M em sẽ làm như thế nào?
A. Bỏ chạy, khóc và kêu cứu.	B. Gào khóc thật to.
C. Bỏ chạy.	D. Sợ hãi, lo lắng.
Câu 11. Khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, em nên làm gì để giúp đỡ gia đình mình?
A. Vay mượn thật nhiều tiền để tiêu xài.
B. Lãng phí tiền bạc để không bị ảnh hưởng.
C. Đó là việc của người lớn, không phải việc của mình.
D. Cố gắng tiêu tiền tiết kiệm hơn.
Câu 12. Hành động nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm?
A. Vừa đánh răng vừa bật vòi nước.                   B. Mua sắm nhiều đồ không cần thiết.
C. Tắt điện khi ra khỏi phòng.                             D. Xé vở khi viết sai.
Câu 13. Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người?
A. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
B. Chạm vào dây điện trần hoặc thiết bị điện khi tay ướt.
C. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
Câu 14. Biểu hiện của không tiết kiệm là
A. tái sử dụng đồ dùng học tập.	B. tiêu tiền hợp lý.
C. ăn uống lãng phí, bỏ thức ăn thừa.	D. giữ gìn sách vở cẩn thận.
Câu 15. Khi đang trên đường từ trường học về nhà, L thấy có người đàn ông lạ mặt nhờ L chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là L, em sẽ làm như thế nào?
A. Phân vân, lưỡng lự.	B. Vui vẻ, nhận lời.Trang 2/4 – CD 612


C. Từ chối không giúp.	D. Trả nhiều tiền thì giúp.
Câu 16. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bị đuối nước, chúng ta nên
A. đi bơi cần có sự cho phép và giám sát của bố mẹ.
B. không cần chấp hành các chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ. 
C. đi bơi ở hồ, ao, sông suối một mình.
D. đi bơi gần vùng cảnh báo nguy hiểm.
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Tà Nua là con suối duy nhất chảy qua khe núi dẫn đến Trường Trung học cơ sở X. Trên đường T đi học thì thấy nước suối dâng cao sau trận lũ đêm qua. T không tự ý lội qua dòng nước và ngăn cản các bạn không đi qua suối vì có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng.
a) T không nên quan tâm đến nguy hiểm của dòng suối mà tiếp tục đi qua vì không có ai cấm.        
b) Lũ lụt có thể tạo ra nguy hiểm lớn, mọi người cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi có nước dâng cao.     
c) T có thể tự ý lội qua dòng suối để đi học vì không quá nguy hiểm.   
d) Việc T ngăn cản các bạn không đi qua suối là hành động bảo vệ an toàn cho mọi người, đặc biệt trong tình huống nguy hiểm do lũ.      
Câu 2: Ở trường, Hoa thấy nhiều bạn hay vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt. Cô giáo nhắc nhở rằng chúng ta nên tận dụng cả hai mặt giấy để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Từ đó, Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn, góp phần giảm lãng phí tài nguyên.
a) Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn đây là hành động tiết kiệm.
b) Việc sử dụng cả hai mặt giấy giúp giảm lãng phí tài nguyên.
c) Việc vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt là hành động lãng phí tài nguyên.
d) Sử dụng giấy một mặt để thể hiện mình là người giàu có, lịch sự.
PHẦN III: Tự luận
Câu 1: a) Thế nào là tình huống nguy hiểm từ con người? 
  	b) Em hãy kể một số cách ứng phó khi gặp lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Câu 2: Cho tình huống: Trang 3/4 – CD 612


Nam sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Nam làm thuê, vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng Nam hay đua đòi, không muốn thua kém bạn bè nên luôn đòi hỏi mẹ mua nhiều thứ đắt tiền từ quần áo đẹp đến điện thoại thông minh. Mỗi khi Nam đòi mua đồ mới mà mẹ nói nhà không có tiền thì Nam thường giận dỗi, có khi còn doạ bỏ học.
a) Em có đồng tình với việc làm của Nam không? Vì sao?
b) Nếu là bạn của Nam, em sẽ làm gì?
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD 
MÃ ĐỀ 613
(Đề gồm 4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1. Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người?
A. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
B. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
C. Chạm vào dây điện trần hoặc thiết bị điện khi tay ướt.
D. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
Câu 2. Khi đang trên đường từ trường học về nhà, L thấy có người đàn ông lạ mặt nhờ L chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là L, em sẽ làm như thế nào?
A. Trả nhiều tiền thì giúp.	B. Phân vân, lưỡng lự.
C. Vui vẻ, nhận lời.	D. Từ chối không giúp.
Câu 3. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người là
A. môi trường trong lành.		           B. tổn hại về sức khỏe và tinh thần.
C. kinh tế phát triển			           D. gây tổn thất cho con người và xã hội.
Câu 4. Khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, em nên làm gì để giúp đỡ gia đình mình?
A. Lãng phí tiền bạc để không bị ảnh hưởng.
B. Vay mượn thật nhiều tiền để tiêu xài.
C. Cố gắng tiêu tiền tiết kiệm hơn.
D. Đó là việc của người lớn, không phải việc của mình.
Câu 5. Tình huống nào dưới đây gây nguy hiểm đến con người?
A. Luôn tắt nguồn điện của thiết bị khi không sử dụng đến.
B. Bạn T tập bơi khi có sự quan sát của bố mẹ.
C. Khu chung cư nhà bạn A luôn trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
D. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
Câu 6. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bị đuối nước, chúng ta nên
A. đi bơi gần vùng cảnh báo nguy hiểm.
B. đi bơi ở hồ, ao, sông suối một mình.
C. không cần chấp hành các chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.Trang 1/4 – CD 613


D. đi bơi cần có sự cho phép và giám sát của bố mẹ.
Câu 7. Tình huống nguy hiểm từ con người là
A. mưa dông, lốc, sét.				B. tai nạn giao thông.
C. lũ ống, lũ quét.                                           D. hạn hán.
Câu 8. Biểu hiện của không tiết kiệm là
A. tiêu tiền hợp lý.                                          B. giữ gìn sách vở cẩn thận.
C. tái sử dụng đồ dùng học tập.                      D. ăn uống lãng phí, bỏ thức ăn thừa.
Câu 9. Vào một buổi chiều, M đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đang đi bộ đến đoạn đường vắng M bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Trong trường hợp này, nếu là M em sẽ làm như thế nào?
A. Bỏ chạy.                                                     B. Gào khóc thật to.
C. Sợ hãi, lo lắng.                                           D. Bỏ chạy, khóc và kêu cứu.
Câu 10. Tiết kiệm là gì?
A. Sử dụng hợp lý, đúng mức tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và người khác.
B. Sử dụng tiền bạc tùy ý, mua sắm những thứ mình thích.
C. Sử dụng càng ít tiền bạc, của cải càng tốt.
D. Không sử dụng bất cứ thứ gì kể cả khi cần thiết.
Câu 11. Khi bạn thấy bạn bè vứt giấy trắng còn dùng được, em nên làm gì?
A. Lờ đi vì không liên quan đến mình	
B. Thu gom và đốt để không vướng rác
C. Nhắc nhở bạn ấy biết tiết kiệm giấy	
D. Vứt giấy đi như bạn ấy
Câu 12. Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Thể hiện bản thân có nhiều tiền.
B. Thể hiện mình là người cao quý.
C. Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động.
D. Thể hiện vai trò của người lãnh đạo.
Câu 13. Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào?
A. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai.
B. Từ chối ngay và mắng người đó là bắt cóc.
C. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.
D. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.
Câu 14. Hành động nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm?
A. Tắt điện khi ra khỏi phòng.                      B. Mua sắm nhiều đồ không cần thiết.Trang 2/4 – CD 613


C. Xé vở khi viết sai.                                     D. Vừa đánh răng vừa bật vòi nước.
Câu 15. Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là
A. bắt nạt, xâm hại thân thể.                           B. lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
C. lốc xoáy, bão lũ.                                         D. cháy nhà hàng xóm.
Câu 16. Đâu là một cách tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên? 
A. Tăng cường chặt cây lấy gỗ.                     B. Xả rác bừa bãi ra đường phố.
C. Tiết kiệm điện, nước, giấy.                       D. Dùng túi nilon nhiều lần rồi vứt.
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Tà Nua là con suối duy nhất chảy qua khe núi dẫn đến Trường Trung học cơ sở X. Trên đường T đi học thì thấy nước suối dâng cao sau trận lũ đêm qua. T không tự ý lội qua dòng nước và ngăn cản các bạn không đi qua suối vì có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng.
a) Việc T ngăn cản các bạn không đi qua suối là hành động bảo vệ an toàn cho mọi người, đặc biệt trong tình huống nguy hiểm do lũ.      
b) Lũ lụt có thể tạo ra nguy hiểm lớn, mọi người cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi có nước dâng cao.     
c) T có thể tự ý lội qua dòng suối để đi học vì không quá nguy hiểm.   
d) T không nên quan tâm đến nguy hiểm của dòng suối mà tiếp tục đi qua vì không có ai cấm.        
Câu 2: Ở trường, Hoa thấy nhiều bạn hay vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt. Cô giáo nhắc nhở rằng chúng ta nên tận dụng cả hai mặt giấy để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Từ đó, Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn, góp phần giảm lãng phí tài nguyên.
a) Sử dụng giấy một mặt để thể hiện mình là người giàu có, lịch sự.
b) Việc sử dụng cả hai mặt giấy giúp giảm lãng phí tài nguyên.
c) Việc vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt là hành động lãng phí tài nguyên. 
d) Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn đây là hành động tiết kiệm.
PHẦN III: Tự luận
Câu 1: a) Thế nào là tình huống nguy hiểm từ con người? 
 	  b) Em hãy kể một số cách ứng phó khi gặp lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Câu 2: Cho tình huống: Trang 3/4 – CD 613


Nam sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Nam làm thuê, vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng Nam hay đua đòi, không muốn thua kém bạn bè nên luôn đòi hỏi mẹ mua nhiều thứ đắt tiền từ quần áo đẹp đến điện thoại thông minh. Mỗi khi Nam đòi mua đồ mới mà mẹ nói nhà không có tiền thì Nam thường giận dỗi, có khi còn doạ bỏ học.
a) Em có đồng tình với việc làm của Nam không? Vì sao?
b) Nếu là bạn của Nam, em sẽ làm gì?

Trang 4/4 – CD 613


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
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MÃ ĐỀ 614
(Đề gồm 4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1. Hành động nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm?
A. Mua sắm nhiều đồ không cần thiết.                 B. Vừa đánh răng vừa bật vòi nước.
C. Xé vở khi viết sai.                                            D. Tắt điện khi ra khỏi phòng.
Câu 2. Đâu là một cách tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?
A. Xả rác bừa bãi ra đường phố.	B. Tăng cường chặt cây lấy gỗ.
C. Dùng túi nilon nhiều lần rồi vứt.	D. Tiết kiệm điện, nước, giấy.
Câu 3. Vào một buổi chiều, M đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đang đi bộ đến đoạn đường vắng M bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Trong trường hợp này, nếu là M em sẽ làm như thế nào?
A. Bỏ chạy.	B. Sợ hãi, lo lắng.
C. Gào khóc thật to.	D. Bỏ chạy, khóc và kêu cứu.
Câu 4. Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động.
B. Thể hiện mình là người cao quý.
C. Thể hiện bản thân có nhiều tiền.
D. Thể hiện vai trò của người lãnh đạo.
Câu 5. Tình huống nào dưới đây gây nguy hiểm đến con người?
A. Bạn T tập bơi khi có sự quan sát của bố mẹ.
B. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
C. Khu chung cư nhà bạn A luôn trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
D. Luôn tắt nguồn điện của thiết bị khi không sử dụng đến.
Câu 6. Biểu hiện của không tiết kiệm là
A. ăn uống lãng phí, bỏ thức ăn thừa.	B. giữ gìn sách vở cẩn thận.
C. tái sử dụng đồ dùng học tập.	D. tiêu tiền hợp lý.
Câu 7. Khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, em nên làm gì để giúp đỡ gia đình mình?
A. Vay mượn thật nhiều tiền để tiêu xài.
B. Cố gắng tiêu tiền tiết kiệm hơn.
C. Lãng phí tiền bạc để không bị ảnh hưởng.Trang 1/4 – CD 614


D. Đó là việc của người lớn, không phải việc của mình. 
Câu 8. Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào?
A. Từ chối ngay và mắng người đó là bắt cóc.
B. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.
C. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai.
D. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.
Câu 9. Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người?
A. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
B. Chạm vào dây điện trần hoặc thiết bị điện khi tay ướt.
C. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
Câu 10. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bị đuối nước, chúng ta nên
A. đi bơi gần vùng cảnh báo nguy hiểm.
B. đi bơi ở hồ, ao, sông suối một mình.
C. không cần chấp hành các chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.
D. đi bơi cần có sự cho phép và giám sát của bố mẹ.
Câu 11. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người là
A. tổn hại về sức khỏe và tinh thần.          B. kinh tế phát triển
C. môi trường trong lành.                          D. gây tổn thất cho con người và xã hội.
Câu 12. Khi đang trên đường từ trường học về nhà, L thấy có người đàn ông lạ mặt nhờ L chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là L, em sẽ làm như thế nào?
A. Trả nhiều tiền thì giúp.	B. Từ chối không giúp.
C. Vui vẻ, nhận lời.	D. Phân vân, lưỡng lự.
Câu 13. Tình huống nguy hiểm từ con người là
A. lũ ống, lũ quét.	B. tai nạn giao thông.
C. hạn hán.	D. mưa dông, lốc, sét.
Câu 14. Tiết kiệm là gì?
A. Không sử dụng bất cứ thứ gì kể cả khi cần thiết.
B. Sử dụng tiền bạc tùy ý, mua sắm những thứ mình thích.
C. Sử dụng hợp lý, đúng mức tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và người khác.
D. Sử dụng càng ít tiền bạc, của cải càng tốt.
Câu 15. Khi bạn thấy bạn bè vứt giấy trắng còn dùng được, em nên làm gì?Trang 2/4 – CD 614


A. Lờ đi vì không liên quan đến mình	
B. Thu gom và đốt để không vướng rác
C. Nhắc nhở bạn ấy biết tiết kiệm giấy	
D. Vứt giấy đi như bạn ấy
Câu 16. Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là
A. lốc xoáy, bão lũ.	B. cháy nhà hàng xóm.
C. lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.	D. bắt nạt, xâm hại thân thể.
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Tà Nua là con suối duy nhất chảy qua khe núi dẫn đến Trường Trung học cơ sở X. Trên đường T đi học thì thấy nước suối dâng cao sau trận lũ đêm qua. T không tự ý lội qua dòng nước và ngăn cản các bạn không đi qua suối vì có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng.
a) T không nên quan tâm đến nguy hiểm của dòng suối mà tiếp tục đi qua vì không có ai cấm.        
b) Lũ lụt có thể tạo ra nguy hiểm lớn, mọi người cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi có nước dâng cao.     
c) T có thể tự ý lội qua dòng suối để đi học vì không quá nguy hiểm.   
d) Việc T ngăn cản các bạn không đi qua suối là hành động bảo vệ an toàn cho mọi người, đặc biệt trong tình huống nguy hiểm do lũ.      
Câu 2: Ở trường, Hoa thấy nhiều bạn hay vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt. Cô giáo nhắc nhở rằng chúng ta nên tận dụng cả hai mặt giấy để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Từ đó, Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn, góp phần giảm lãng phí tài nguyên.
a) Hoa và các bạn bắt đầu sử dụng giấy hiệu quả hơn đây là hành động tiết kiệm.
b) Việc sử dụng cả hai mặt giấy giúp giảm lãng phí tài nguyên..
c) Việc vứt giấy nháp vào thùng rác khi mới viết một mặt là hành động lãng phí tài nguyên
d) Sử dụng giấy một mặt để thể hiện mình là người giàu có, lịch sự.
PHẦN III: Tự luận
Câu 1: a) Thế nào là tình huống nguy hiểm từ con người? 
  b) Em hãy kể một số cách ứng phó khi gặp lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Câu 2: Cho tình huống:Trang 3/4 – CD 614


 Nam sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Nam làm thuê, vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng Nam hay đua đòi, không muốn thua kém bạn bè nên luôn đòi hỏi mẹ mua nhiều thứ đắt tiền từ quần áo đẹp đến điện thoại thông minh. Mỗi khi Nam đòi mua đồ mới mà mẹ nói nhà không có tiền thì Nam thường giận dỗi, có khi còn doạ bỏ học.
a) Em có đồng tình với việc làm của Nam không? Vì sao?
b) Nếu là bạn của Nam, em sẽ làm gì?
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 – 2025
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6


PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Mã đề 611
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	C


PHẦN II: câu hỏi đúng / sai ( 2 điểm)
*Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ


Mã đề 612
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	B
	B
	D
	B
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	C
	C
	C
	A


PHẦN II: câu hỏi đúng / sai ( 2 điểm)
*Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S



Mã đề 613
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	D
	C
	D
	D
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	C
	A
	C
	C


PHẦN II: câu hỏi đúng / sai ( 2 điểm)
*Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ


[bookmark: _GoBack]Mã đề 614
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	D
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	D
	D
	B
	B
	C
	C
	A


PHẦN II: câu hỏi đúng / sai ( 2 điểm)
*Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S



PHẦN III. Tự luận (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

1

	a) Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây tổn thất cho con người và xã hội.
b) một số cách ứng phó khi gặp lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
+ Thường xuyên xem dự báo thời tiết
+ Chủ động chuẩn bị đồ phòng chống (đèn pin, thực phẩm, áo mưa…)
+ Không đi qua sông suối khi có lũ
+ Gọi 112 yêu cầu cứu nạn…
	1



1


	



2
	a) em không đồng tình với việc làm của Nam. Vì Nam chưa biết tiết kiệm cho gia đình và không có mục tiêu cho bản thân.
b) Nếu là bạn của Nam, em sẽ khuyên bạn:
- Cần phải biết được hoàn cảnh gia đình mình từ đó tiết kiệm hơn trong sinh hoạt. 
- Nên chăm chỉ học tập, cố gắng và nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn của gia đình, xác định mục tiêu phấn đấu cho tương lai để giúp đỡ mẹ. 
	1


0,5


0,5



    BGH duyệt



Dương Thị Dung
Tổ trưởng CM duyệt
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Khối trưởng CM duyệt



    Nguyễn Bích Hảo
       Người ra đề



Nguyễn Thị Phương






	

